
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN - LỚP 1
(Ôn tập: Chục và Đơn vị)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 53 gồm 5 chục và .... đơn vị. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 53 B. 5 C. 3 D. 30

Câu 2: Số 86 gồm:
A. 8 chục và 6 đơn vị B. 6 chục và 8 đơn vị C. 80 chục và 6 đơn vị D. 8 và 6

Câu 3: Trong số 52, chữ số 5 chỉ giá trị là:
A. 5 đơn vị B. 50 chục C. 50 đơn vị D. 5

Câu 4: Số gồm 7 chục và 0 đơn vị viết là:
A. 07 B. 17 C. 700 D. 70

Câu 5: Số tròn chục liền sau số 35 là:
A. 30 B. 40 C. 50 D. 36

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

2  Chục 1  Đơn vị → Viết số: 4  Chục 5  Đơn vị → Viết số: 

6  Chục 0  Đơn vị → Viết số: 3  Chục 8  Đơn vị → Viết số: 

8  Chục 4  Đơn vị → Viết số: 9  Chục 7  Đơn vị → Viết số: 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Số 48 gồm       chục và       đơn vị.

Số 75 gồm       chục và       đơn vị.

Số 90 gồm       chục và       đơn vị.

Số gồm 6 chục và 3 đơn vị là số:        .

Bài 3: Số?
• Số  gồm 2 chục và 5 đơn vị. • Số  gồm 8 chục và 1 đơn vị.

• Số  gồm 5 chục và 5 đơn vị. • Số  gồm 9 chục và 4 đơn vị.


